
Sở Học Chánh Tacoma tuân thủ theo luật lệ và quy tắc của liên bang và tiểu bang và không kỳ thị về 
sắc dân, màu da, tôn giáo, phái tính, chủng tộc, xu hướng dục tính, gốc tịch, hay tổ tiên, cảm giác, 
khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần hoặc đối với người khuyết tật, hoặc do tuổi tác, tình trạng gia 
đình, hay cựu quân nhân dùng chó được huấn luyện để dẫn đường hay được thú vật giúp đỡ. Điều này 
áp dụng cho mọi chương trình giáo dục và các hoạt động ngoại khóa. Những thắc mắc liên quan đến 
các đòi hỏi nêu trên cần được chuyển trực tiếp đến Dr. Da Verne S. Bell, điều hợp viên về quyền bình 
đẳng và đa dạng, điện thoại số 253.571.1292. Những thắc mắc liên quan đến việc nộp đơn về Điều 
Khoản 504 về Luật Phục Hồi (cho các học sinh khuyết tật không hội đủ điều kiện trong chương trình 
giáo dục đặc biệt) cần được chuyển trực tiếp đến Chris Backman, điều hợp viên về hướng dẫn và tham 
vấn, điện thoại 253.571.1182. Những thắc mắc liên quan đến những điều chỉnh cho nhân viên khuyết 
tật và các vấn đề công cộng cần chuyển đến Leslie Nohr, viên chức điều chỉnh khuyết tật, điện thoại 
253.571.1021. Có thể liên lạc với các nhân viên này bằng thư tín qua P.O. Box 1357, Tacoma, WA 
98401-1357. 

Năng Khiếu Sẵn 
Sàng Cho Mẫu 
Giáo 
 
 
 
 
Giúp cho con em của quý vị  
 
sẵn sàng vào học Mẫu Giáo là 
 
 điều tối quan trọng mà quý vị 
 
 có thể làm để bảo đảm cho sự 
 
 thành đạt lâu dài của bé ở học 
 
 đường. Một khi các em vào 
 
 mẫu giáo với hầu hết những  
 
năng khiếu lược kê trong tờ  
 
cẩm nang này thì các em sẽ dễ 
 
 dàng thành công trong trường 
 
 học. 
 

Muốn biết thêm chi tiết về sự phát triển của các em bé, 
xin vào trang www.childprofile.org/hpmats/
materials.html.  Trong mục "Tờ Cẩm Nang và Hướng 
Dẫn", xin nhấn vào "Biểu Đồ Phát Triển" theo tuổi cần 
biết.  Muốn biết thêm chi tiết vế việc học chữ sớm, xin 
vào www.read-2-me.org 

  

Sở Học Chánh Tacoma 
Văn Phòng Bảo Trợ Học Đường, K–12 

601 South 8th Street 
P.O. Box 1357 

Sở Học Chánh 
Tacoma 

This is an important document from your child’s school. Please have this 
document translated. 

 
Văn Phòng Bảo Trợ Học Đường 

K–12 
 

Năng Khiếu Sẵn Sàng 
Cho Mẫu Giáo 



Phát Triển Tính Năng Động và Thể Chất 
 
• Chạy, Trèo, nhảy, chạy đua, giữ thăng 

bằng và chụp banh 
• Gấp và cắt giấy 
• Sao chép lại những hình dạng đơn giản, 

mẫu tự và chữ, kể cả tên riêng 
• Tự mặc quần áo và tự túc lo vệ sinh cá 

nhân 
• Bước lên xuống cầu thang từng chân một 
 
Phát Triển Tính Giao Tế và Cảm Xúc 
• Tiếp xúc và chơi hòa đồng với bạn bè 

xung quanh và với người lớn quen thuộc 
• Thích ứng được với những thay đổi và 

hoàn cảnh mới trong sinh hoạt hàng ngày 
• Tuân theo kỷ luật và sinh hoạt thường 

ngày 
• Bày tỏ cảm xúc, mong muốn và nhu cầu; 

có tính tự chủ 
• Biểu lộ sự nhã nhặn tử tế và quan tâm 

đến người khác 
• Tôn trọng quyền lợi và tài sản của người 

khác 
• Chú ý vào công việc đang làm, kể cả khi 

gặp khó khăn 
• Thể hiện óc tìm tòi, sáng tạo và tưởng 

tượng 
• Sắp xếp công việc và thực hiện những ý 

kiến mới 

Ngôn ngữ, Giao Tiếp và Học Vấn 
• Thích nghe đọc và có khả năng nghe 
một câu chuyện 
• Sử dụng những câu có từ sáu đến tám 
chữ 
• Nói chuyện giao tiếp với người khác 
dùng những từ mô tả và so sánh 
• Kể lại một câu chuyện hoặc một biến 
cố theo thứ thự diễn tiến 
• Biết lắng nghe người khác để nắm 
được dữ kiện và đáp lại theo đúng chủ đề 
• Nói đủ rõ để hầu hết mọi người có thể 
hiểu được 
• Thực hiện được ba giai đoạn của một 
hướng dẫn trong những hoàn cảnh mới 
• Biết nhìn ảnh để hiểu được một câu 
chuyện 
• Hiểu được ý nghĩa của những từ viết 
ra 
• Nhận ra được những từ có cùng âm 
vần 
• Nhận ra được số các âm của các từ 
bằng cách vỗ tay, nhịp chân, vv.. 
• Nhận ra được ít nhất từ 10-15 chữ cái 
• Ghép các âm đầu của các chữ trong 
hình 
• Biết được âm của ít nhất năm mẫu tự 
• Bắt đầu đọc và viết những từ quen 
thuộc                                    Vietnamese version 

Kiến thức hiểu biết và tổng quát 
 
• Sử dụng kiến thức và kinh 
nghiệm vào học tập và những hoàn 
cảnh mới 
• Nhận ra và lập lại được một 
khuôn mẫu 
• Tìm ra được nhiều giải pháp cho 
các vấn đề 
• Đếm được những đồ vật lên đến ít 
nhất 15 
• Nhận ra các số từ 1 - 10 
• Nói được tên các hình dạng và 
màu sắc cơ bản 
• Xếp loại các đồ vật dựa vào 
những hình dạng chung 
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